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Thực trạng hoạt động quản lý tài sản là kết quả

của nhiệm vụ KH&CN sử dụng NSNN01

Quy trình quản lý TSTT hình thành từ nhiệm vụ

KH&CN sử dụng NSNN02

Đánh giá, kiến nghị03
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KẾT

QUẢ 

NGHIÊN 

CỨU

Tài sản trang bị

Tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định vô hình (TSTT)

Kết quả nghiên cứu không thỏa điều kiện là
tài sản cố định

1

2

3

4

PHÂN LOẠI KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
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TIẾN TRÌNH HÌNH THÀNH TÀI SẢN TRÍ TUỆ 

TỪ MỘT NHIỆM VỤ KH&CN

Ý 

TƯỞNG

THỰC 

HIỆN

QUẢN

LÝ

HOÀN 

CHỈNH
Sản phẩm hữu hình:              

thiết bị thử, 

nguyên mẫu,…

Sản phẩm vô hình: 

đối tượng quyền SHTT, 

quy trình, mô hình, 

sưu tập dữ liệu,…

Kết quả nghiên cứu KH&CN: các đơn vị

TSTT có giá trị công bố & chuyển giao

Tổ chức, 

cá nhân đề xuất

ý tưởng1

Tổ chức, 

cá nhân triển khai

ý tưởng 2

Hoàn thiện

tập sản phẩm

trí tuệ mới

3

Phát sinh

vòng đời

của các

sản phẩm trí tuệ

từ kết quả của

nhiệm vụ KH&CN
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Giai đoạn 2016-2019: Sở KH&CN 

nghiệm thu > 40 nhiệm vụ/năm & 

trung bình 01 nhiệm vụ chỉ ghi

nhận > 01 đơn vị TSTT 

1

2Các kết quả từ nhiệm vụ KH&CN 

là tài sản công phải được

quản lý, khai thác, chuyển giao

theo quy định của pháp luật

3

Theo các giao kết trong Hợp đồng thực hiện

nhiệm vụ, các sản phẩm chỉ được

ghi nhận trong tập báo cáo nghiệm thu

Không ghi nhận tách biệt

thành các đơn vị tài

sản độc lập để có thể

quản lý, khai thác, thẩm

định giá hoặc chuyển

giao như quy định về

quản lý tài sản công →

có thể làm thất thoát tài

sản công của NN

Quy trình quản lý, 

triển khai ý tưởng

để tối đa hóa số

lượng TSTT từ

kết quả nghiên

cứu chưa được

chặt chẽ

Đánh giá hiệu quả công tác nghiên cứu & ứng dụng các kết quả

vào thực tế còn gặp rất nhiều khó khăn.

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TSTT HÌNH THÀNH TỪ NHIỆM VỤ (TẠI SỞ KH&CN TP.HCM)

TRƯỚC KHI XÂY DỰNG QUY TRÌNH
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Thực trạng hoạt động quản lý tài sản là kết quả

của nhiệm vụ KH&CN sử dụng NSNN01

Xây dựng quy trình quản lý TSTT hình thành từ

nhiệm vụ KH&CN sử dụng NSNN02

Đánh giá, kiến nghị03
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Ghi nhận tài sản

Quản lý tài sản

Xác lập quyền

Khai thác tài sản

Đánh giá hiệu quả

Mục đích

TÀI SẢN CÔNG

là

Sản phẩm

trí tuệ

Cách thức ghi nhận, thống kê TSTT

Cách thức quản lý, khai thác TSTT

Tổ chức thực hiện

Quản lý hiệu quả ứng dụng TSTT

Yêu cầu của Quy trình

Phải thể hiện được các nội dung 

chủ yếu sau:

Đối tượng áp dụng Quy trình

Sở Khoa học và Công nghệ

Tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ

Các chuyên gia KH&CN

Tổ chức, cá nhân khác có liên quan
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Tổ chức thực hiện: theo Bảng phân định công

việc của các chủ thể tham gia quy trình

Ghi nhận: theo hệ thống Ký hiệu & Mẫu biểu

Thống kê: bằng Phần mềm Quản lý TSTT

Nội dung Quy trình

Cách thức ghi nhận, thống kê TSTT

Cách thức quản lý, khai thác TSTT

Phương án tổ chức thực hiện

Quản lý hiệu quả ứng dụng TSTT

Quản lý, khai thác: bằng các thủ tục xử lý &                    

bàn giao/chuyển giao TSTT

Quản lý hiệu quả ứng dụng = Báo cáo định kỳ

theo biểu mẫu thông tin về TSTT
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Bước 1

- Tra cứu thông tin

- Đăng ký thực hiện

nhiệm vụ

Bước 2

Tổ chức xét

duyêt, tuyển chọn

(cam kết bảo mật)

Bước 6

Đăng ký

thông tin

Đạt

SƠ ĐỒ THỰC HIỆN QUY TRÌNH

Ký Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ

Bước 4
Kiểm tra, giám định

tiến trình - Ghi nhận

& xác lập quyền các

đối tượng SHTT mới

Bước 3

Ghi nhận, xác lập

TSTT dự kiến, cam kết

của cá nhân tham gia

Đạt

Bước 5
Nghiệm thu

(ghi nhận

Tài sản công, 

bảo mật)

Bước 8

Thanh lý

Hợp đồng

Bước 7

Xử lý TSTT 

sau nghiệm thu

Không đạt

Bước 9

Theo dõi, 

quản lý TSTT

Không hoàn thành Không

đạt
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Lập báo cáo tài sản

và hồ sơ liên quan

Đăng tải thông tin tài sản

vào CSDL tài sản KH&CN

QUY TRÌNH XỬ LÝ, CHUYỂN GIAO 

TÀI SẢN CÔNG

Cập nhật lại thông tin

Giao quyền

sử dụng

cho tổ chức

chủ trì

Không tổ chức

nào đề nghị

Tổ chức chủ trì

không nhận chuyển giao

Đăng tải thông tin TS 

→ ghi nhận đơn vị có nhu cầu tiếp nhận

Tổ chức chủ trì

nhận chuyển giao

Thẩm định giá TSTT tương ứng

Xem xét đề xuất Phương án giao

Hội đồng Tư vấn giao (nếu có)

Đấu giá chọn hồ sơ

Có  2 tổ chức đề nghị

Lập hồ sơ

đề nghị giao

Có 1 tổ chức

đề nghị

Xúc tiến bàn giao Tài sản công

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP.HCM
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KẾT QUẢ XỬ LÝ DỮ LIỆU QUÁ KHỨ (2016-2019)

Giai đoạn (2016 – 2019): ghi nhận 1.362 đơn vị tài sản trí tuệ / 1.659 KQNC (bao gồm các kết quả đào tạo):

Loại tài sản trí tuệ Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Tổng

TSTT – 1 – QTG 43 71 57 51 222

TSTT – 2 – SHCN 2 20 14 8 44

TSTT – 3 – GCT 0 0 1 0 1

TSTT – 4 – BM 25 28 35 20 108

TSTT – 5 – Khac 308 289 216 174 987

Tổng 378 408 323 253 1.362

• TSTT - 1 - QTG: đối tượng quyền tác giả (tác phẩm văn học, nghệ thuật & khoa học) & đối tượng quyền liên

quan (bản ghi âm/hình, chương trình phát song…)

• TSTT - 5 - Khác: các sản phẩm trí tuệ có giá trị khác.

• TSTT - 2 - SHCN: đối tượng quyền SHCN (sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán

dẫn, bí mật kinh doanh…)

• TSTT - 3 - GCT: đối tượng quyền đối với giống cây trồng (vật liệu nhân giống & vật liệu thu hoạch)

• TSTT- 4 - BM: các thông tin không tiết lộ được giữ kín trong một khoảng thời gian cần thiết (thông tin liên quan

đến an ninh/quốc phòng (trong các nhiệm vụ KH&CN thuộc chương trình an ninh quốc phòng); thông tin có tính

nhạy cảm đối với dư luận xã hội (trong nhiệm vụ KH&CN thuộc chương trình nghiên cứu xã hội nhân văn…)

Bieu mau/Xu ly tai san la ket qua.docx
Bieu mau/Xu ly tai san la ket qua.docx
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Thực trạng hoạt động quản lý tài sản là kết quả

của nhiệm vụ KH&CN sử dụng NSNN01

Quy trình quản lý TSTT hình thành từ nhiệm vụ

KH&CN sử dụng NSNN02

Đánh giá, kiến nghị03
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THÔNG TIN VỀ THỐNG KÊ, QUẢN LÝ TSTT PHÁT SINH TỪ NHIỆM VỤ KH&CN
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SỐ ĐƠN SỐ BẰNG

SÁNG CHẾ GPHI KDCN SÁNG CHẾ GPHI KDCN

64 54 5 1 2 2

SỐ ĐƠN VÀ BẰNG SHCN HÌNH THÀNH TỪ NHIỆM VỤ TẠI SỞ KH&CN     

TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY

Trong đó:

- Từ chối hình thức: 07

- Từ chối cấp bằng: 05

- Đang trong quá trình thẩm định: 111

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP.HCM

Department of Science and Technology HCMC 
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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP.HCM

Department of Science and Technology HCMC 



10

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP.HCM

Department of Science and Technology HCMC 

ĐĂNG TẢI THÔNG TIN VỀ TSTT PHÁT SINH TỪ NHIỆM VỤ KH&CN TRÊN CỔNG TECHPORT
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KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

1. Về quyền đăng ký các TSTT là kết quả nhiệm vụ:

- Tổ chức chủ trì (trường đại học/viện nghiên cứu) là nơi tạo ra và nắm giữ các

kết quả nghiên cứu  có động cơ và khả năng thương mại hóa các kết quả

nghiên cứu một cách tốt nhất.

- Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, Nhà nước luôn là chủ sở hữu/đại diện chủ sở

hữu đối với các TSTT là kết quả nhiệm vụ. Do vậy:

 Không tạo ra sự khuyến khích việc thương mại hóa TSTT;

 Tổ chức chủ trì coi việc đăng ký xác lập quyền TSTT như là điểm cộng của

nhiệm vụ, chỉ đăng ký 01 SC/GPHI hoặc né tránh việc đăng ký SC/GPHI

(chỉ đăng ký KDCN) có thể làm thất thoát TSTT công;

 ảnh hưởng số lượng và chất lượng đơn đăng ký SHCN
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KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

2. Về cơ sở xác định tài sản là kết quả nhiệm vụ:

- Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 45/2018/TT-BTC: tài sản phải thỏa 02 tiêu chuẩn:

(1) Có nguyên giá ≥ 10 triệu,

(2) Có thời hạn sử dụng ≥ 1 năm.

- Đối với các tài sản là cơ chế chính sách, bài báo khoa học (chỉ sử dụng một lần hay

vẫn còn giá trị sử dụng cho đến khi có cái khác thay thế), bộ sưu tập giống cây, giống

con (tính nguyên giá của bộ sưu tập hay từng cá thể, thời gian sống của giống cây,

giống con…)

 khó xác định được thời hạn sử dụng/nguyên giá

 khó khăn cho Cơ quan quản lý nhiệm vụ trong việc ghi nhận, quản lý tài sản

hình thành từ nhiệm vụ.
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1. Về quyền đăng ký/sở hữu các TSTT là kết quả nhiệm vụ:

- Quyền đăng ký: giao cho tổ chức chủ trì một cách tự động và không bồi hoàn kinh

phí (trừ lĩnh vực quốc phòng an ninh quốc gia), kèm theo điều kiện.

- Quyền sở hữu/quyền sử dụng:

+ Tổ chức chủ trì được giao quyền đăng ký một cách tự động và không bồi hoàn

kinh phí khi chuyển nhượng quyền sở hữu phải được NN chấp thuận,

+ Nhà nước có quyền giao quyền sở hữu, quyền sử dụng cho các tổ chức,

cá nhân khác có nhu cầu vì lợi ích cộng đồng.

2. Về cơ sở xác định giá trị TS là kết quả nhiệm vụ:

- Xác định cách ghi nhận tài sản cố định là kết quả nhiệm vụ, (các dạng sản phẩm như

cơ chế chính sách, bài báo khoa học, bộ sưu tập giống cây, giống con…) để làm cơ sở

xử lý tài sản công theo quy định.

KIẾN NGHỊ
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Trân trọng cảm ơn Hội nghị

đã lắng nghe!


